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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM
	Họ và tên GV coi

…………………………….

Họ và tên GV chấm

…………………………….


Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

a. Hỗn số 2
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 bằng phân số nào?  
A.  
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 B. 
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C. 
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D. 
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b. Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân? 
        A. 
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          B. 
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C. 
[image: image8.wmf]7

4




D. 
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Câu  2 (1 điểm). 
a. Số  475,008 đọc là:…………………………………………….. ……… …                                                              
b. Số gồm 8 đơn vị, 5 phần trăm và 6 phần chục nghìn được viết là: ..................................
Câu 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:

a. Viết số thập phân  100,020 dưới dạng gọn nhất:

A. 1,2


B. 1,02

C. 100,02

D. 100,20

b. Điền số vào chỗ chấm: 3km 5m = …….. km
A. 3,005

B.3,05

C. 3,5


D. 3,050
Câu 4 (1 điểm). Tìm x, biết: 
x + 
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Vậy x = ………….  (viết kết quả dưới dạng tối giản)
Câu 5  (1 điểm). a. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

4 tấn 15 kg = ………….kg


72 ha = ……..km2
Câu 6  (1 điểm). Điền kết quả đúng vào chỗ chấm: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Diện tích khu đất đó là ……………. hm2

Câu 7 (1 điểm).  Viết các số sau theo thứ tự lớn dần: 42,539 ; 41,835 ; 42,358 ; 42,538; 42,853
............................................................................................................................................
Phần II : Tự luận (3 điểm)
Câu 8 (1 điểm). Tính (kết quả ở dạng tối giản)
5 
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  + 1
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 = ..............................................................................................................      

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 9 (1,5 điểm). Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới  hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (0,5 điểm). Có một bình đựng đầy 8 lít rượu và hai bình rỗng gồm 5 lít và 3 lít. Làm thế nào để lấy được đúng 4 lít rượu bán cho khách?
……………………………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CẨM GIÀNG

       TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN


BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN- LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022
I. Phần trắc nghiệm. (7 điểm):   Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1:  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:


 a. C



b.B


Câu 2:  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a. Bốn trăm bảy mươi lăm phẩy không không tám.

b. 8,0506



Câu 3: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a. C
b. A



Câu 4: 
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  (Nếu HS không rút gọn kết quả dạng tối giản thì cho 0,5 điểm)
Câu 5: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:
Câu 6: 3
Câu 7:  41,835 ; 42,358 ; 42,538; 42,539 ; 42,853
                II. Phần tự luận  (3 điểm):  
Câu 8: (1 điểm) 
                   5
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  =    5
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 = 8
      (Trường hợp học sinh không rút gọn kết quả về tối giản cho 0,5 điểm)
Câu 9: (1,5 điểm)
      Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm được 1 bộ bàn ghế thì cần làm trong thời gian là:

30 x 12 = 360 (ngày)
     (0,5 điểm)

Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm được 18  bộ bàn ghế thì hoàn thành kế hoạch trong thời gian là:


360 : 18 = 20 (ngày)        (0,5 điểm)



Đáp số:  20 ngày         
(0,5 điểm)
       (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)

Câu 10: (0,5 điểm)

          Lần 1: Đổ đầy bình 5 lít sau đổ hết sang bình 3 lít thì bình 5 lít còn 2 lít


Lần 2: Đổ hết rượu ở bình 3 lít vào bình 8 lít, sau đó đổ hết rượu ở bình 5 lít sang bình 3 lít, lúc này bình 3 lít có 2 lít rượu và bình 5 lít rỗng.

Lần 3: Đổ đầy bình 5 lít, rồi đổ rượu ở bình 5 lít sang bình 3 lít cho đầy thì lúc này bình 5 lít còn đúng 4 lít rượu cần lấy bán cho khách.

             (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)
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